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· TUẦN 1
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Chủ đề - Gia đình và nhà trường


	Văn bản: Cổng trường mở ra
-Lý Lan- 


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bước 1: Em hãy đọc văn bản “Cổng trường mở ra” trong SGK và đọc bài phân tích văn bản số 1 trong phần phụ lục (được gửi kèm). Trong khi đọc văn bản, em hãy gạch chân chi tiết, hình ảnh mà em yêu thích; gạch chân các luận điểm có trong bài phân tích.
Bước 2: Em hãy trả lời các câu hỏi trong phần Đọc hiểu văn bản ở SGK


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
(Học sinh làm vào vở bài tập)
	Từ kiến thức tích lũy qua quá trình tìm hiểu văn bản, Hãy nhớ lại và viết thành đoạn văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình


	Hoạt động 3: Ghi bài
(Học sinh chép vào tập bài học)
	I. Tìm hiểu chung
1. Đọc 
2.Thể loại: văn bản nhật dụng.
- Nội dung của văn bản nhật dụng đề cập đến những vấn đề có tính chất bức thiết của đời sống xã hội.
* Đại ý: Tâm trạng của người mẹ trong đêm không ngủ trước ngày con khai trường.
II. Đọc- hiểu văn bản:
1. Những tình cảm của người mẹ dành cho con.
- Quan sát những việc làm của con một cách trìu mến.
- Vỗ về để con ngủ, chuẩn bị và kiểm tra lại mọi thứ cho con ngày mai đi học.
→ tình cảm dịu ngọt
2. Diễn biến tâm trạng của mẹ:
 Thao thức, suy nghĩ triền miên.
- Tấm lòng yêu thương con, tình cảm đẹp sâu nặng đối với con.
3. Ý nghĩa nhan đề:
“Đi đi con … bước qua cánh cổng trừơng là một thế giới kì diệu sẽ được mở ra” 
 Vai trò to lớn cùa nhà trường đối với cuộc sống con người.
III- Tổng kết:
1.Nghệ thuật:
- Lựa chọn hình thức tự bạch như những dòng nhật kí của người mẹ nói với con.
-Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm.
2. Ý nghĩa văn bản: 
Văn bản thể hiện tấm lòng, tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nêu lên vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người.

	Văn bản:   Mẹ tôi
                                             -Edmondo De Amicis -


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bước 1: Em hãy đọc văn bản “Mẹ tôi” trong SGK và đọc bài phân tích văn bản số 2 trong phần phụ lục (được gửi kèm). Trong khi đọc văn bản, em hãy gạch chân chi tiết, hình ảnh mà em yêu thích; gạch chân các luận điểm có trong bài phân tích.
Bước 2: Em hãy trả lời các câu hỏi trong phần Đọc hiểu văn bản ở SGK


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
(Học sinh làm vào vở bài tập)

	1. Luyện tập củng cố : 
Hãy kể lại một sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền.
2. Hoạt động vận dụng:
Sau khi học xong văn bản “Mẹ tôi”, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Trình bày thành đoạn 
(Từ 8-10 câu)


	Hoạt động 3: Ghi bài
(Học sinh chép vào tập bài học)
	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả, tác phẩm Ét-môn-đô đơ A-mi-xi (1846-1908) là nhà văn người I-ta-li-a. “Những tấm lòng cao cả” là tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông.
2. Đọc:
3. Bố cục:  gồm 2 phần:
- Phần 1 là lời kể của En-ri-cô,
-  Phần 2 là toàn bộ bức thư của người bố gửi cho con trai là En-ri-cô.
II-Đọc-hiểu văn bản:
1. Thái độ của người cha đối với En-ri-cô:
- Hoàn cảnh người bố viết thư: En-ri-cô nhỡ thốt ra lời vô lễ với mẹ khi cô giáo đến nhà. Để giúp con suy nghĩ kĩ, nhận ra và sử lỗi lầm.
-Thái độ của bố: Buồn bã, tức giận.
2. Hình ảnh của người mẹ:
- Mẹ có thể hi sinh tất cả vì con.
 Mong con hiểu được công lao, sự hi sinh vô bờ bến của mẹ.
c)Lời khuyên nhủ của bố:                
- Cảnh cáo nghiêm khác lỗi lầm của En- ri- cô.
- Gợi hình ảnh lớn lao về mẹ và làm nổi bật vai trò của mẹ trong gia đình.Thành khẩn xin lỗi mẹ.
- Yêu cầu con sửa lỗi lầm.
 Lời khuyên nhủ chân tình, sâu sắc.
III-Tổng kết và luyện tâp: 
1. Nghệ thuật:
- Sáng tạo nên hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: En-ri-cô mắc lỗi với mẹ.
- Lồng trong câu chuyện một bức thư có nhiều chi tiết khắc họa người mẹ tận tụy, giàu đức hi sinh, hết lòng vì con.
- Lựa chọn hình thức biểu cảm trực tiếp, có ý nghĩa giáo dục, thể hiện thái độ nghiêm khắc của người cha đối với con.
2. Ý nghĩa văn bản: 
- Người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong gia đình
- Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.

	Văn bản:  Cuộc chia tay của những con búp bê
                                                       -Khánh Hoài-


	
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bước 1: Em hãy đọc văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” trong SGK và đọc bài phân tích văn bản số 3 trong phần phụ lục (được gửi kèm). Trong khi đọc văn bản, em hãy gạch chân chi tiết, hình ảnh mà em yêu thích; gạch chân các luận điểm có trong bài phân tích.
Bước 2: Em hãy trả lời các câu hỏi trong phần Đọc hiểu văn bản ở SGK


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
(Học sinh làm vào vở bài tập)
	· Trong truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” chi tiết nào làm em cảm động nhất? Vì sao?
· Em nên làm gì để góp phần giữ gìn mái ấm gia đình mình?

	Hoạt động 3: Ghi bài
(Học sinh chép vào tập bài học)
	I-Tìm hiểu chung: 
1/ Tác giả, tác phẩm
Truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài được trao giải Nhì cuộc thi thơ văn viết về quyền trẻ em (năm 1992)
2/ Đọc
3/ Bố cục: 3 đoạn
- Đoạn 1: Hai anh em chia đồ chơi: từ đầu đến“Đồ chơi … nước mắt đã ứa ra” 
- Đoạn2: Thủy đến trường chia tay: “Gần trưa …  cảnh vật”
- Đoạn3: Hai anh em chia tay: “Cuộc chia tay…” đến hết
II Đọc hiểu văn bản:
1) Cuộc chia tay của Thủy với anh trai:
- Kể theo ngôi thứ nhất, người xưng tôi là Thành
- Thủy vá áo cho anh; Chiều nào Thành cũng đón em đi học về, dắt tay nhau vừa đi vừa trò chuyện.
- Hai anh em nhường đồ chơi cho nhau khi chia tay.
→Tình cảm trong sáng đẹp đẽ.
-Tấm lòng nhân hậu, vị tha.
* Hai anh em Thành và Thủy rất thương yêu nhau nhưng phải chia tay nhau.
2) Cuộc chia tay của Thủy với lớp học:
-  Cuộc chia tay rất cảm động.
- Thủy không được đến trường nữa.
 Cần yêu thương và quan tâm đến quyền lợi trẻ em, đừng làm tổn hại đến những tình cảm tự nhiên, trong sáng.
III- Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
- Xây dựng tình huống tâm lí.
- Lựa chọn ngôi thứ nhất để kể: nhân vật “tôi” trong truyện kể lại câu chuyện của mình nên những day dứt nhớ thương được thể hiện một cách chân thực.
- Khắc họa hình tượng nhân vật trẻ nhỏ, qua đó gợi suy nghĩ về lựa chọn, ứng xử của những người làm cha, mẹ.
- Lời kể tự nhiên theo trình tự sự việc.
2. Ý nghĩa văn bản:
Là câu chuyện của những đứa con nhưng lại gợi cho những người làm cha, mẹ phải suy nghĩ.Trẻ em cần được sống trong mái ấm gia đình.Mỗi người cần phải biết giữ gìn gia đình hạnh phúc.





· TUẦN 2
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Chủ đề: Tạo lập văn bản


	Bố cục trong văn bản
 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bước 1: Em hãy đọc bài “Bố cục trong văn bản” trong SGK và trả lời các câu hỏi có trong bài. 
Bước 2: Từ đó rút ra, một văn bản bao gồm mấy phần, và yêu cầu của mỗi phần là gì?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
(học sinh làm vào vở bài tập)
	
Đọc lại văn bản “Mẹ tôi”, xác định bố cục của văn bản và thử tìm hiểu dụng ý của nhà văn khi chọn bố cục ấy? 

	Hoạt động 3: Ghi bài
(học sinh chép vào tập bài học)
	I-Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản:
1/Bố cục của văn bản:
Bố cục là sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lí.
 2/ Những yêu cầu về bố cục trong văn bản:
-Nội dung các phần và các đoạn trong văn bản phải thống nhất chặt chẽ với nhau; đồ thời giữa chúng phải có sự phân biệt rạch ròi.
-Trình tự xếp đặt các phần các đoạn phải giúp người viết (người nói) dễ dàng đạt được mục đích giao tiếp đã đặt ra.
3/ Các phần của bố cục:  
Có 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài:
→MB: giới thiệu chung.
→ TB: kể miêu tả chi tiết.
→ KB: cảm nghĩ.
II- Luyện tập.


	
Mạch lạc trong văn bản


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bước 1: Em hãy đọc bài “Mạch lạc trong văn bản” trong SGK và trả lời các câu hỏi sau: 
1. Mạch lạc trong văn bản
a. Mạch lạc trong văn bản có những tính chất gì?
b. Trong văn bản, mạch lạc là sự tiếp nối của các câu, các ý theo một trình tự hợp lí. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
2. Các điều kiện dể một văn bản có tính mạch lạc
a. Hãy cho biết toàn bộ sự việc trong văn bản xoay quanh sự việc chính nào. Sự chia tay và những con búp bê đóng vai trò gì trong truyện? Hai anh em Thành và Thủy có vai trò gì trong truyện?
b. Theo em, đó có phải chủ đề liên kết các sự việc nêu trên thành một thể thống nhất không? Đó có thể xem là mạch lạc của văn bản không?
c. Những mối liên hệ giữa các đoạn ấy có tự nhiên, hợp lí không?
Bước 2: Từ đó rút ra vậy một điều kiện tiếp theo cho tính mạch lạc là gì?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
(học sinh làm vào vở bài tập)
	Phân tích tính mạch lạc của đoạn văn: “Đêm qua,lúc nào chợt tỉnh… vuốt nhè nhạ lên mái tóc” ( trích” Cuộc chia tay của những con búp bê”)

	Hoạt động 3: Ghi bài
(học sinh chép vào tập bài học)
	I-Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản
1/ Mạch lạc trong văn bản:
Mạch lạc là sự tiếp nối của các câu, các ý theo trình tự hợp lí.
2/ Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc:
-Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện một chủ đề xuyên suốt.
-Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lí, trước sau hô ứng nhau nhằm làm cho chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc (người nghe).
II- Luyện tập:






	Liên kết trong văn bản


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bước 1: Học sinh đọc bài “Liên kết trong văn bản’ và trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn:
1. Tính liên kết của văn bản
- Hãy đọc đoạn văn sau:
Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con! Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố.
a) Theo em, nếu bố En-ri-cô chỉ viết như vậy thì En-ri-cô có thể hiểu được điều bố muốn nói chưa?
b) Nếu En-ri-cô chưa hiểu được điều bố muốn nói thì tại sao? Hãy xem xét các lí do sau:
+ Vì có câu văn viết chưa đúng ngữ pháp;
+ Vì có câu văn nội dung chưa thật rõ ràng;
+ Vì các câu văn chưa gắn bó với nhau, liên kết lỏng lẻo.
c) Vậy, muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì nó phải có phẩm chất gì?
2. Phương tiện liên kết trong văn bản
Hãy sửa lại đoạn văn để En-ri-cô có thể hiểu được ý bố mình.
Bước 2: Từ đó HS hãy tự rút ra:
- Một văn bản như thế nào thì được xem là có tính liên kết?
- Các câu trong văn bản phải sử dụng những phương tiện gì để văn bản có tính liên kết?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
(học sinh làm vào vở bài tập)
	· Học sinh làm các bài tập trong SGK phần Luyện tập 
· Đọc lại đoạn văn kể về những kỉ niệm trong ngày khai trừơng đầu tiên (bài tập về nhà của tiết trước) và chỉ ra tính liên kết của đoạn văn.

	Hoạt động 3: Ghi bài
(học sinh chép vào tập bài học)
	I-Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản:
1/ Tính liên kết của văn bản:
Liên kết là một tính chất quan trọng của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.
2/ Phương tiện liên kết trong văn bản:
Để văn bản có tính liên kết phải:
- Làm cho nội dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau.
-Kết nối các câu, các đoạn bằng phương tiện ngôn ngữ (từ, câu, ..) thích hợp.
III- Luyện tập.


	Quá trình tạo lập văn bản

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bước 1: HS đọc bài “Quá trình tạo lập văn bản” trong SGK. Trả lời các câu hỏi trong SGK, đồng thời theo dõi nội dung dưới đây: 
Các bước tạo lập văn bản
Ý nghĩa của việc tạo lập văn bản:
· Người nói (viết) muốn trình bày sự vật, sự việc và bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của mình.
· Người nghe (đọc) hiểu được sự vật, sự việc và tâm tư, tình cảm của người nói.
Ví dụ: Em có bạn ham chơi điện tử nên bỏ học suốt ngày. Em hãy thử viết một bức thư khuyên nhủ bạn em?
· Bước 1: Định hướng văn bản
· Đối tượng: viết cho người bạn ham chơi điện tử
· Mục đích: Viết để khuyên nhủ bạn từ bỏ đam mê xấu
· Nội dung: Viết về tác hại của nghiện trò chơi điện tử
· Cách thức: Phân tích bằng lí lẽ.
· Bước 2: Xây dựng bố cục
· Mở bài: Lí do viết thư là lo lắng trước tình trạng đam mê điện tử của bạn mà bỏ bê học hành
· Thân bài:
· Cảnh báo về tác hại trò chơi điện tử
· Thái độ của mọi người trước sự đam mê điện tử
· Trách nhiệm hiện tại của bản thân em
· Kết bài: Mong bạn từ bỏ đam mê điện tử để chăm lo học tập tốt.
· Bước 3: Diễn đạt các ý ghi trong bố cục
· Yêu cầu về hình thức: Đúng chính tả, ngữ pháp, có tính liên kết và mạch lạc.
· Yêu cầu về nội dung: sát với bố cục, đầy đủ ý.
· Bước 4: kiểm tra lại
· Tự kiểm tra việc thực hiện các bước 1, 2, . Sửa các phần sai và bổ sung các phần thiếu.
Bước 2: Học sinh rút ra kết luôn về các bước tạo lập văn bản 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
(Học sinh làm vào vở bài tập)
	· Học sinh hoàn thành  các bài tập luyện tập trong SGK.

	Hoạt động 3: Ghi bài
(Học sinh chép vào tập bài học)
	I- Các bước tạo lập văn bản:
- Định hướng chính xác: Văn bản viết (nói) cho ai, để làm gì, về cái gì và như thế nào?
- Tìm ý và sắp xếp ý để có một bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên.
- Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau.
- Kiểm tra xem văn bản vừa tạo lập có đạt các yêu cầu đã nêu ở trên chưa và có cần sửa chữa gì không.
 II-Luyện tập: (Hướng dẫn)
2/SGK
 a. Không chỉ thuật lại công việc học tập và báo cáo thành tích. Điều quan trọng là mình phải từ thực tế ấy rút ra những kinh nghiệm học tập.
[bookmark: _GoBack]b. Bạn đã xác định không đúng đối tượng giap tiếp, cần trình bày với HS chứ không phải thầy cô.
3/SGK
Dàn bài:
I. Mở bài:…
II. Thânbài:
(1) Ý lớn 1: a. Ý nhỏ 1:  b. Ý nhỏ 2:
(1) (2) Ý lớn 2:  (a)….     (b)….
I. Kết bài:…
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